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Giáo Trình:
1. Nguyễn Thị Lê, Phạm Nam Ngọc, Kiểm soát nhiễm khuẩn, 2016.
Tài Liệu Tham Khảo:Tài liệu đào tạo liên tục Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế tuyến cơ sở, Bô Y tế, 2012.

1. Tài liệu hướng dẫn quy trình chống nhiễm khuẩn bệnh viện tập 1, NXB y học, 2003
Mô Tả Môn Học: Môn học có 10  bài, nội dung các bài học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Đại cương về kiểm soát nhiễm khuẩn, các nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện, các công tác nhằm đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn khuẩn tại bệnh viện, những kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành chăm sóc người bệnh, vai trò và nhiệm vụ của người điều dưỡng trong kiểm soát nhiễm khuẩn.

	Môn Học Thuộc Chương Trình Giáo Dục: Kiểm soát nhiễm khuẩn

	Các Môn Tiên Quyết
	Các Môn Song Hành
	Vai Trò Của Môn Học

	 
	
	( Bắt buộc (R)

( Tự chọn theo cụm (SE)

( Tự chọn (E)




CHỦ ĐỀ & LỊCH TRÌNH
	STT 
Nội Dung
	Số giờ
	Chủ Đề
	Tài Liệu Đọc Liên Quan
	Ghi Chú

	ND. 1
	3
	- Đại cương về KSNK trong các cơ sở y tế
- Hệ thống tổ chức và điều kiện thực hiện công tác nhiễm khuẩn
	-[GT 1]: Tr 1-23

	

	ND. 2
	4
	- Các đường lây truyền bệnh và các biện pháp phòng ngừa.
- Phòng lây nhiễm trong tiêm và xử trí phơi nhiễm với máu, dịch cơ thể, vật sắc nhọn trong tiêm
	-[GT 1]: Tr 36-87
	

	ND. 3
	3
	- Quản lý đồ vải
- Vệ sinh môi trường bệnh viện
- Quản lý chất thải rắn Y tế. 
	-[GT 1]: Tr 89-109
	

	ND. 4
	3
	· Khử khuẩn tiệt khuẩn. 
· Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp.

	-[GT 1]: Tr 54-125
	

	ND. 5
	2
	Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
	-[GT 1]: Tr 126-142
	


CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ & TRỌNG SỐ ĐIỂM
	Hình Thức Đánh Giá
	Trọng số điểm, %

	Chuyên cần
	10%

	Phát biểu thảo luận 
	10%

	Kiểm tra giữa kì
	25%

	Kiểm tra Cuối kỳ
	55%

	Tổng:
	100%


MỤC TIÊU MÔN HỌC

Ngay khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:

CLO.1.  Xác định được bản chất của nhiễm khuẩn, các nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện
CLO.2.  Vận dụng để kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện
CLO.3.  Nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của Điều dưỡng trong kiểm soát nhiễm khuẩn
MA TRẬN MỨC ĐỘ LIÊN HỆ GIỮA MỤC TIÊU MÔN HỌC – CHUẨN ĐẦU RA

	Mục Tiêu Môn Học
	Nội Dung Liên Quan
	Phương Pháp Giảng Dạy
	Hình Thức Đánh Giá
	Mức Độ Liên Hệ
	Chuẩn Đầu Ra

	CLO.1
	· ND.1

· ND.2

· ND.3

· ND4

· ND5

· ND6


	· Giảng bài trên lớp

· Thảo luận

· Bài đọc
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ
	S
	(g)

	CLO.2
	· ND.1

· ND2

· ND3

· ND4

· ND5

· ND6


	· Giảng bài trên lớp

· Thực hành
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ
	S
	

	CLO.3
	· ND.1

· ND2

· ND3

· ND4

· ND5

· ND6


	· Giảng bài trên lớp

· Thực hành

· Thảo luận

· Bài đọc
	· Kiểm tra giữa kỳ.

· Kiểm tra Cuối kỳ


	M
	(i)


Ghi chú:


Có các mức độ liên hệ giữa Mục Tiêu Môn Học với Chuẩn Đầu Ra như sau:

· S (Saturation - Trọng tâm): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là trọng tâm của cả môn học hoặc bao quát cả đồ án hay dự án trong môn. Chiếm ít nhất 30% khối lượng đề cương giảng dạy.

· M (Moderate - Bán Trọng tâm): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là trọng tâm của ít nhất một chủ đề trong môn. Những thảo luận nằm trong kế hoạch giảng dạy có liên quan trực tiếp đến Mục Tiêu Môn Học (được nêu). Được thể hiện qua các bài đọc và bài tập về nhà. Chiếm từ 10% - 20% khối lượng đề cương giảng dạy.

· L (Limited - Hạn chế): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là một phần của (các) bài giảng hoặc (các) chủ đề của môn học; các thảo luận có nằm trong kế hoạch giảng dạy, nhưng không phải là trọng tâm của chủ đề môn học. Được thể hiện bằng một phần trong các bài đọc và bài tập về nhà. Chiếm ít hơn 10% khối lượng đề cương giảng dạy.
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